
1 Hà Thị Ninh 12/11/2008 Tày Nữ Tổ 7, Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn THCS

2 Hoàng Thị Trang 6/5/2008 Mông Nữ Khuổi Mạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

3 Phùng Thị Ngoại 25/5/2008 Sán Chỉ Nữ Khuổi Lạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

4 Triệu Mùi Sểnh 21/12/2008 Dao Nữ Khuổi Lạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

5 Trương Xuân Huệ 2/8/2008 Tày Nữ Khâu Bang, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

6 Triệu Mùi Nhậy 16/02/2008 Dao Nữ Nặm San, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

7 Hoàng Mùi Phấy 29/08/2008 Dao Nữ Khuổi Khí, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

8 Vương Hoài Sơn 10/10/2008 Mông Nam Khuổi Nộc, Lương Thượng, Na Rì THCS

9 Hoàng Thị Tuyên 9/11/2008 Dao Nữ Nặm Dất, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

10 Ngô Đức Hạnh 19/11/2008 Kinh Nam Khuổi Thuổm, Huyền Tụng THCS

11 Triệu Văn Hồng 30/8/2008 Dao Nam Khuổi Bốc, Xuân La, Pác Nặm THCS

12 Triệu Văn Hiếu 10/6/2008 Dao Nam Khuổi Khỉ, Xuân La, Pác Nặm THCS

13 Triệu Trung Hiếu 17/2/2008 Dao Nam Lủng Muông, Xuân La, Pác Nặm THCS

14 Nghiêm T.Thúy Quỳnh 9/2/2008 Tày Nữ Nà Thoi, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

15 Dương Đức Hùng 25/2/2008 Tày Nam Nà Đinh, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

16 Lưu Hoàng Hà 28/7/2008 Tày Nữ Nà Chạp, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

17 Phạm Văn Hải 14/11/2008 Kinh Nam Khuổi Thiêu, Quân Hà, Bạch Thông THCS

18 Hứa Thị Ngọc Mai 26/8/2008 Tày Nữ Khuổi Thiêu, Quân Hà, Bạch Thông THCS

19 Nông Thị Nhung 11/9/2008 Tày Nữ Nà Mạng, Yên Phong, Chợ Đồn THCS

20 Đặng Thị Linh 21/5/2008 Dao Nữ Phia Khao, Bản Thi, Chợ Đồn THCS

21 Nguyễn Hải Yến 18/08/2008 Mường Nữ Tổ 17, P. Sông Cầu THCS

22 Vương Hồng Ánh 11/2/2008 Nùng Nữ Nà Pán, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

23 Hoàng Thị Yến 10/5/2008 Tày Nữ Bản Giềng, Dương Quang, TP. Bắc Kạn THCS

24 Bàn Thị Trà My 8/3/2008 Dao Nữ Vằng Bó, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

25 Nguyễn Quang Huy 12/4/2008 Nùng Nam Nà Ngăm, Cẩm Giàng, Bạch Thông THCS
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26 Hà Việt Nga 14/10/2008 Tày Nữ Nà Ngoàn, Côn Minh, Na Rì THCS

27 Triệu Thị Thi 31/12/2008 Dao Nữ Nặm Dất, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

28 Hứa Mạnh Tài 15/09/2008 Tày Nam Khuổi Thiêu,Quân Hà,Bạch Thông THCS

29 Ma Văn Tuấn 14/7/2008 Tày Nam Nà Hin, Giáo Hiệu, Pác Nặm THCS

30 Hoàng Ngọc Thái 15/07/2008 Nùng Nam Phiêng Cuôn, Sơn Thành, Na Rì THCS

Ấn định danh sách này có 30 người trúng tuyển


